RUBRICS
BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC
Rubric 1. Bài tập, kiểm tra giữa kỳ (tự luận) - Điểm quá trình, trọng số 30%
Chủ đề: Vận dụng các kiến  thức đã học để thiết kế dầm (sàn)
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.2: Phân tích được các ứng xử chủ đạo của loại kết cấu bê tông dự ứng lực. Lựa chọn và áp dụng đúng cấu tạo cho loại cấu kiện này
CLO1.3: Nhận dạng và phân tích được sơ đồ tính cũng như xác định nội lực của các loại kết cấu bê tông dự ứng lực
CLO2.1:

Có khả năng thiết kế kết cấu bê tông dự ứng lực (lập thuyết minh và bản vẽ) theo tiêu chuẩn ACI 318-19 và AASHTO (2012)

CLO3.1:

Có khả năng tổ chức thực hiện công việc liên quan đến công tác thiết kế một cách khoa học và trung thực

	Nội dung 1: + Phân tích và lựa chọn được các sơ đồ tính toán dầm (sàn)
+ Xác định nội lực, tính toán và các điều kiện ứng suất cho phép

	Giải vẽ chính xác biểu đồ M, Q. Kiểm tra chính xác các điều kiện ứng suất cho phép
	Giải vẽ chính xác biểu đồ M, Q. Biết kiểm tra các điều kiện ứng suất cho phép nhưng trình bày có sai sót nhỏ
	Giải vẽ chính xác biểu đồ M, Q. Biết kiểm tra các điều kiện ứng suất cho phép nhưng trình bày có sai sót.
	Giải vẽ đúng một phần biểu đồ M, Q
	Chưa giải vẽ chính xác biểu đồ M,Q
	40%

	
	Nội dung 2: 

+ Xác định khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm (sàn) và bố trí cốt thép.
	Tính toán chính xác khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm (sàn) và bố trí cốt thép hợp lý
	Xác định được trình tự tính toán khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm (sàn) nhưng bố trí cốt thép có sai sót nhỏ
	Xác định được trình tự tính toán khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm (sàn) nhưng bố trí cốt thép có sai sót.
	Xác định được trình tự tính toán khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm (sàn)
	Chưa xác định được trình tự tính toán khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm (sàn)
	60%


Rubric 2. Bài thi cuối kỳ (tự luận) -  trọng số 70%
Chủ đề: Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế dầm (sàn)
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.2: Phân tích được các ứng xử chủ đạo của loại kết cấu bê tông dự ứng lực. Lựa chọn và áp dụng đúng cấu tạo cho loại cấu kiện này
CLO1.3: Nhận dạng và phân tích được sơ đồ tính cũng như xác định nội lực của các loại kết cấu bê tông 

dự ứng lực
CLO2.1:

Có khả năng thiết kế kết cấu bê tông dự ứng lực (lập thuyết minh và bản vẽ) theo tiêu chuẩn ACI 318-19 và AASHTO (2012).

CLO3.1:

Có khả năng tổ chức thực hiện công việc liên quan đến công tác thiết kế một cách khoa học và trung thực

	Nội dung 1: + Phân tích và lựa chọn được các sơ đồ tính toán dầm hoặc sàn

+ Xác định nội lực, tính toán và các điều kiện ứng suất cho phép
	Giải vẽ chính xác biểu đồ M, Q. Kiểm tra chính xác các điều kiện ứng suất cho phép
	Giải vẽ chính xác biểu đồ M, Q. Biết kiểm tra các điều kiện ứng suất cho phép nhưng trình bày có sai sót nhỏ
	Giải vẽ chính xác biểu đồ M, Q. Biết kiểm tra các điều kiện ứng suất cho phép nhưng trình bày có sai sót
	Giải vẽ đúng một phần biểu đồ M, Q
	Chưa giải vẽ chính xác biểu đồ M, Q
	30%

	
	Nội dung 2: 

+ Xác định khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm hoặc sàn và bố trí cốt thép.
	Tính toán chính xác khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm hoặc sàn và bố trí cốt thép hợp lý
	Xác định được trình tự tính toán khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm hoặc sàn nhưng bố trí cốt thép có sai sót nhỏ
	Xác định được trình tự tính toán khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm hoặc sàn nhưng bố trí cốt thép có sai sót
	Xác định được trình tự tính toán khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm hoặc sàn
	Chưa xác định được trình tự tính toán khả năng kháng uốn hoặc cắt của dầm hoặc sàn
	40%

	
	Nội dung 3:

Xác định các tổn hao ứng suất của cáp trong dầm (sàn); Hoặc xác định độ võng của dầm (sàn)
	Tính toán chính xác các loại tổn hao ứng suất trong cáp hoặc độ võng dầm (sàn)
	Biết được quy trình tính toán các loại tổn hao ứng suất trong cáp hoặc độ võng dầm (sàn) nhưng sai sót nhỏ về kết quả tính
	Biết được quy trình tính toán các loại tổn hao ứng suất trong cáp hoặc độ võng dầm (sàn) nhưng sai sót về kết quả tính
	Xác định được trình tự tính toán các loại tổn hao ứng suất cáp hoặc độ võng dầm (sàn) nhưng không thể hiện triển khai tính toán chi tiết
	Chưa xác định được trình tự tính toán các loại tổn hao ứng suất hoặc độ võng dầm (sàn)
	30%


